
 

TUẦN 26 (Từ  ngày 23/03 - 27/03/2026) 

CHỦ ĐỀ 9: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ 

NHÁNH 1: THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU (1tuần) 

 

HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG 

Họp mặt 

Thể dục sáng 

Trò chuyện chủ đề: Khỏe để học tập – Khỏe để vui chơi – Khỏe để lớn lên mỗi ngày” 

Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình 

TDS: 2 5 4 3 2 

Hoạt 

động 

học 

Thứ hai 
KPKH: Thú cưng - Bạn của bé  

LQCV: Tập tô, đồ:  l, b 

Thứ ba 
Truyện: Chú gà trống kêu căng (T 271) 

Tạo hình: Vẽ con gà trống (T20) 

Thứ tư 

PTVĐ: Tung bóng lên cao và bắt bóng 

Âm nhac̣: Con cún con -Vỗ TTC,nhịp -Nghe: Trang trại vui vẻ (Gà gáy le te (DC Cống Khao)); TC: Mèo 

con, cún con và chim gõ kiến 

Thứ năm LQKNSĐVT: Gộp/ tách nhóm có 10 đối tượng bằng cách cách khác nhau và đếm  

Thứ sáu Hội thao chào mừng ngày TDTT 27/3 

Chơi hoạt động 

các góc 

- Phân vai (Technology): Gia đình, Bác sĩ thú y, Bán thức ăn gia súc 

- Xây dựng (Engineering): Xây trại chăn nuôi. 

- Nghệ thuật (Art): Tô, vẽ, in, gấp, dán hình các con vật. Hát các bài hát về chủ đề 

- Học tập (Math): Phân nhóm các con vật theo nhóm, Chơi với các con số và hình học 

- KPKH (Science): Chăm sóc các con vật nuôi 

Chơi ngoài trời 

- Vận động: Chuyển trứng – Đua ngựa - Bóng ngoan tìm nhà 

- Dân gian: Bắt vịt trên cạn – Mèo đuổi chuột – Sơi dây đoàn kết (Đan dây thun) 

- Vui học Kidmart: Nhận biết bộ phận máy tính; Tập cầm chuột; Sammy (Ngôi nhà khoa học của Sammy) 

- Tập các trò chơi vận động thô và dân gian trong hội thao 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- GDĐĐHCM: Thơ: Bác thăm nhà cháu  

- Dạy trẻ biết bào vệ, chăm sóc con vật gần gũi  

- Tập trò chơi vận động tinh trong hội thao: Đường ray chuyền bóng 

- TCHT: Người chăn nuôi giỏi – Về đúng nhà của mình  

 

 



 

TUẦN 27 (Từ  ngày 30/03 - 03/04/2026) 

CHỦ ĐỀ 9: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ 

NHÁNH 2: BÍ ẨN ĐẠI DƯƠNG (1tuần) 

 

HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG 

Họp mặt 

Thể dục sáng 

Tháng 3 yêu thương – Bé vui khỏe mỗi ngày 

Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước 

TDS: 4 3 1 3 5 

GDTTĐĐHCM: Truyện "Bể cá vàng dành cho các cháu" 

Hoạt 

động 

học 

Thứ hai LQCC: Làm quen và sao chép kí hiệu: WC nữ - WC nam (STEAM) 

Thứ ba 
KPKH: Bí ẩn đại dương  

Thơ: Nàng tiên ốc 

Thứ tư 
PTVĐ: Đi bước chéo sang ngang 

Âm nhac̣: Chú ếch con - VĐMH - Nghe: Bà còng (DC Đồng bằng Bắc Bộ); TC: Hát theo hình vẽ   

Thứ năm 
LQKNSĐVT: Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. ( đếm bằng tiếng việt và tiếng anh tùy vào khả năng 

của trẻ) 

Thứ sáu Tạo hình: Xé dán đàn cá (T21) 

Chơi hoạt động 

các góc 

- Phân vai (Technology): Cửa hàng bán cá cảnh, gia đình 

- Xây dựng (Engineering): Xây bể cá 

- Nghệ thuật (Art): Cắt dán, vẽ, tô màu các con vật sống dưới nước. Hát múa các bài hát về con vật  

- Học tập (Math): Phân nhóm cá nước mặn cá nước ngọt - Làm album về động vật sống dưới nước  

- KPKH (Science): Chăm sóc cá. 

Chơi ngoài trời 

- Vận động: Bẫy chuột – Chuyển trứng - Bóng ngoan tìm nhà 

- Dân gian: Bắt vịt trên cạn – Cua cắp – Ếch dưới ao – Sơi dây đoàn kết (Đan dây thun) 

- Kidsmart: - Nhận biết bộ phận máy tính; Tập cầm chuột; Kidsmart: Ngôi nhà Tóan học của Millie 
 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- GDVSRM: Tiết 4. Em không sợ hãi khi đi chữa răng 

- ATGT: Làm quen biển báo giao thông đường bộ (về màu sắc, hình dạng và quy định): Biển báo cấm, biển báo 

nguy hiểm và cảnh báo (Tôi yêu Việt Nam “Vui giao thông”  tập 7) 

- GD nếp sống thanh lịch, văn minh (NSTLVM) - TC 16: Biết sáng tạo trong vui chơi. 

- Trò chơi học tâp̣: Đoán xem ai vào – Hãy làm lại như cũ (TCVĐT: Đường ray chuyền bóng) 

 

 



 

TUẦN 28 (Từ  ngày 06/04 - 10/04/2026) 

CHỦ ĐỀ 9: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ 

NHÁNH 3: ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA RỪNG XANH (1tuần). 

 

HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG 

Họp mặt 

Thể dục sáng 

Lễ hội Hòa bình cho bé 

Trò chuyện về các con vật sống trong rừng 

TDS: 2 4 1 3 2 

Hoạt 

động 

học 

Thứ hai LQCC: Nhận biết chữ cái h, k 

Thứ ba 
KPKH: Khám phá loài Voi 

Vè loài vật (T 268) 

Thứ tư 
PTVĐ: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4m - 5m 

Âm nhac̣: Chú khỉ con -VĐ: Vỗ nhịp,phách - NH: Chú voi ... đôn ; TC: Nghe tiếng hát thỏ đổi chuồng 

Thứ năm LQKNSĐVT: Gọi tên các thứ trong tuần 

Thứ sáu 
Ngoại khóa GDVSRM 

Tạo hình: Cắt dán con vật sống trong rừng (T22) 

Chơi hoạt động 

các góc 

- BTLNT: Làm trứng rán (Thực hành) 

- Phân vai (Technology): Cửa hàng bách hóa, Gia đình, Phòng thú y 

- Xây dựng (Engineering): Xây vườn bách thú 

- Nghệ thuật (Art): Làm bộ sưu tập các con vật sống trong rừng   

Hát, múa, đọc thơ các bài có nội dung về con vật  

- Học tập (Math): Xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng - Nối tranh các con vật về đúng nơi ở  

- KPKH (Science): Chăm sóc cây xanh 

Chơi ngoài trời 

- Vận động: Cáo ơi ngủ à. Bắt chước tạo dáng - Bóng ngoan tìm nhà 

- Dân gian: Sơi dây đoàn kết (Đan dây thun) - Bịt mắt bắt dê - Rồng rắn lên mây 

- Kidsmart: Cách tắt mở máy tính; Click mở phần mềm, ứng dụng (youtube, google...) 

- GDNSTLVM - TC 14. Biết chơi an toàn, tránh nơi nguy hiểm. 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- GDBĐKH: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai đối với đời sống động vật; ô nhiểm môi trường, xáo 

trộn môi trường sống, thiếu nước, giảm nguồn thức ăn, không nơi cư trú, chết một số loài động vật, dịch bệnh. 

- TCHT: Thi xem ai nói đúng – Về đúng nhà của mình (TCVĐT: Đường ray chuyền bóng) 



 

 

TUẦN 29 (Từ  ngày 13/04 - 17/04/2026) 

CHỦ ĐỀ 9: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ 

 DỰ ÁN: VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM (1tuần) 

 

GIAI ĐỌAN THỜI GIAN NỘI DUNG 

Giai đoạn 1 

Mở dự án 
Thứ hai 

Bé yêu quê hương – Bé ngoan mỗi ngày. 

Trò chuyện với trẻ về vòng đời của bướm 

TDS: 3 5 1 3 5  

- KPKH: Vòng đời của bướm 

Giai đoạn 2 

Triển khai 

các hoạt 

động của dự 

án 

Thứ ba 
Kể chuyện theo tranh có chủ đề (Vòng đời của bướm) 

LQKNSĐVT: Ôn tập 

Thứ tư 
LQCV : Tập tô tô, đồ:h, k 

Tạo hình: Làm con bướm bằng các nguyên vật liệu (T23) 

Thứ năm PTVĐ: Đi bước chéo sang ngang; Lăn bóng; Ném trúng đích bằng 2 tay (BTTH)  

Giai đoạn 3 

Đóng dự án 
Thứ sáu Âm nhac̣: Gọi bướm -VĐMH - NH: Hoa thơm bướm lượn ; TC: Bướm bay theo nhạc 

Chơi hoạt động các góc 

- Phân vai (Technology): Bác sĩ thú y 

- Xây dựng (Engineering): Xây vườn hoa đẹp 

- Nghệ thuật (Art): Cắt dán, vẽ, tô màu các con bướm. Nghe nhạc, hát múa các bài hát về côn trùng 

- Học tập (Math): Phân nhóm ích lợi và tác hại của sâu bướm. Vòng đời của bướm 

- KPKH (Science): Chăm sóc vườn hoa 

Chơi ngoài trời 

- Vận động: Ô tô và chim sẻ – Bắt bướm - Bóng ngoan tìm nhà 

- Dân gian: Kéo co – Chim bay cò bay – Sơi dây đoàn kết (Đan dây thun) 

- Kidsmart: Cách tắt mở máy tính; Click mở phần mềm, ứng dụng (youtube, google...); Ngôi nhà 

Tóan học của Millie 

- GD kỹ năng cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1 

Chơi hoạt động theo ý thích 

- PTTCKNXH: Phản ánh với mọi người xung quanh đúng sự việc xảy ra (MT80) 

- GDNSTLVM - TC 15. Lựa chọn trò chơi lành mạnh. 

- Trò chơi học tâp̣: Đoán xem ai vào – Hãy làm lại như cũ (TCVĐT: Đường ray chuyền bóng) 



 


